
DANH SÁCH

Người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT Họ và tên

Giới tính Ngày,

tháng,

năm sinh

Chức vụ/ chức danh Đơn vị công tác

Trình độ

chuyên

môn

Số điện thoại
Nam Nữ

1. Đỗ Đức Huy x 07/5/1983
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND phường Ba Ngòi

Đại học

Công tác

xã hội

0982.103.910

2. Hoàng Thị Kim Tiên x 16/6/1984
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội

UBND phường Bắc

Cam Ranh

Đại học

Luật
0986.785.008

3. Lê Viết Thụy x 06/6/1978
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội

UBND phường Bắc Nha

Trang

Cử nhân

công tác xã

hội; Cử

nhân kinh

tế ngoại

thương

0905.730.473

4. Trần Thị Xuân Hồng x 02/02/1987
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội

UBND phường Cam

Linh

Đại học

công tác xã

hội

0782.576.576

5. Nguyễn Thị Oanh x 04/02/1985
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội

UBND phường Cam

Ranh

Cử nhân

Công tác

xã hội &

Phát triển

0979.079.897
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STT Họ và tên

Giới tính Ngày,

tháng,

năm sinh

Chức vụ/ chức danh Đơn vị công tác

Trình độ

chuyên

môn

Số điện thoại
Nam Nữ

cộng đồng

6. Phạm Quốc Phương x 25/6/1985

Chuyên viên Văn

phòng HĐND và

UBND

UBND phường Đô Vinh
Đại học

Hành

chính

0988.452.001

7. Trương Thị Thu Diễm x 06/6/1983
Cộng tác viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND phường Đô Vinh Đại học

 Luật

0901.432.839

8. Lê Trần Công Luật x 01/05/1985
Cộng tác viên 

Công tác xã hội

UBND phường Đông

Hải

Trung cấp

công tác xã

hội

0965.025.561

9. Bùi Thị Phương Linh x 28/09/1980
Cộng tác viên 

Công tác xã hội

UBND phường Đông

Hải

Đại học

công tác xã

hội

0907.496.577

10. Nguyễn Thị Như Thùy x 05/12/1980

Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội phụ

trách trẻ em

UBND phường Đông

Hải

Đại học

Luật
0914.748.139

11. Nguyễn Thị Hà Lan x 10/5/1982
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội

UBND phường Đông

Ninh Hòa

Đại học

Công tác

xã hội

0975.646.305
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STT Họ và tên

Giới tính Ngày,

tháng,

năm sinh

Chức vụ/ chức danh Đơn vị công tác

Trình độ

chuyên

môn

Số điện thoại
Nam Nữ

12. Lê Thị Thanh Tâm x 28/02/1987
Cộng tác viên – phụ

trách trẻ em

UBND phường Nha

Trang
Đại học 0946.580.317

13. Trần Thị Vân x 26/10/1984
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội

UBND phường Ninh

Hòa

Đại học

Công tác

xã hội

0984.411.377

14.
Nguyễn Thị Ngọc 

Hương
x 24/07/1981

Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội phụ

trách trẻ em

UBND phường Phan

Rang

Cử nhân

Luật
0912.571.709

15. Huỳnh Thị Ngọc Quý x 13/9/1990
Cộng tác viên 

Công tác xã hội

UBND phường Phan

Rang

Đại học

công tác xã

hội

0349.774.757

16. Đặng Thị Kim Anh x 20/9/1989
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Anh Dũng

Đại học

công nghệ

thực phẩm

0792.837.239

17. Nguyễn Thị Bích Thủy x 05/01/1989
Cộng tác viên 

Công tác xã hội
UBND xã Bác Ái

Cao đẳng

Công tác

xã hội, Đại

học Luật

0973.479.006

18. Hà Đình Du x 02/02/1974
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Bác Ái Đông Đại học 0919.071.646
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STT Họ và tên

Giới tính Ngày,

tháng,

năm sinh

Chức vụ/ chức danh Đơn vị công tác

Trình độ

chuyên

môn

Số điện thoại
Nam Nữ

19. Chamaléa Thị Loan x 01/01/1986
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Bác Ái Đông Đại học 0976.385.931

20. Nguyễn Thị Mỹ Lệ x 12/08/1982
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Bác Ái Tây

Cử nhân

kinh tế
0977.267.814

21. Nguyễn Thị Hằng x 17/10/1986
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Bác Ái Tây

Đại học Sư

phạm giáo

dục mầm

non

0868.516.456

22. Thái Thị Thanh Thuận x 09/5/1991
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội

UBND xã Bắc Khánh

Vĩnh

Cử nhân

Công tác xã

hội

0349.707.307

23. Phạm Phúc Tài x 17/8/1999
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội

UBND xã Bắc Khánh

Vĩnh

Cử nhân

Luật, cử

nhân quản

trị Du lịch

và Lữ hành

0395.365.144

24. Huỳnh Thị Cẩm x 16/09/1992

Công chức Phòng Văn

hóa - Xã hội (làm công

tác trẻ em)

UBND xã Bắc Khánh

Vĩnh

Cử nhân kế

toán
0355.971.838

25. Hồ Tấn Tiến x 25/11/1998
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội

UBND xã Bắc Ninh

Hòa

Đại học

quản trị du

lịch

0343.007.832
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STT Họ và tên

Giới tính Ngày,

tháng,

năm sinh

Chức vụ/ chức danh Đơn vị công tác

Trình độ

chuyên

môn

Số điện thoại
Nam Nữ

26. Trần Thanh Tùng x 16/9/1980
Phó trưởng Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Cà Ná

Thạc sĩ

Công tác

xã hội

0919.071.962

27. Nguyễn Thị Ngân Hà x 24/9/1988
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Cam An

Đại học

Luật
0974.449.808

28. Viên Thị Kim Thúy x 14/10/1983
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Cam Hiệp

Cử nhân

Công tác

xã hội

0774.408.633

29. Cao Thị Huyền Trang x 02/09/1992
Viên chức Phòng Văn

hóa - Xã hội
UBND xã Cam Lâm

Thạc sĩ y

tế công

cộng

0985.382.543

30. Trần Thị Bảo Huy x 27/08/1983
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Công Hải Đại học 0933.575.783

31. Nguyễn Thị Văn x 02/01/1991
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Diên Điền

Cử nhân

Công tác

xã hội

0356.002.241

32.
Nguyễn Huỳnh Hạ 

Quyên
x 27/4/1987

Công chức Văn

phòng HĐND và

UBND

UBND xã Diên Khánh

Cử nhân

Công tác

xã hội

0932.528.192
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STT Họ và tên

Giới tính Ngày,

tháng,

năm sinh

Chức vụ/ chức danh Đơn vị công tác

Trình độ

chuyên

môn

Số điện thoại
Nam Nữ

33. Trương Thị Vân Khanh x 04/10/1984
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Diên Lạc

Đại học

Công tác

xã hội

0918.747.121

34. Nguyễn Hồng Quyên x 08/10/1984
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Diên Lạc

Đại học

ngành kế

toán

0906.533.049

35. Nguyễn Thị Thanh Nga x 24/11/1984
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Diên Lâm

Cử nhân

Công tác

xã hội

0359.800.695

36. Trần Thị Thanh x 12/03/1977
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Diên Thọ

Cử nhân

Công tác

xã hội

0985.950.239

37. Trần Thị Thu Thảo x 25/8/1987
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Đại Lãnh

Đại học

hành chính

quản lý

nhà nước

0989.030.420

38. Trịnh Thị Được x 02/01/1994
Cộng tác viên Công

tác xã hội
UBND xã Đại Lãnh

Đại học

Công tác

xã hội

0333.549.789

39. Cao Thị Thanh Tâm x 24/10/1982
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội

UBND xã Đông Khánh

Sơn

Đại học

Luật
0373.000.958
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STT Họ và tên

Giới tính Ngày,

tháng,

năm sinh

Chức vụ/ chức danh Đơn vị công tác

Trình độ

chuyên

môn

Số điện thoại
Nam Nữ

40. Hồ Thị Hồng Lan x 20/7/1991
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Hòa Trí

Đại học

Công tác

xã hội

0862.397.958

41. Bo Bo Minh Hiệp x 05/04/2000
Cộng tác viên 

Công tác xã hội
UBND xã Khánh Sơn

Đại học

Công tác

xã hội

0394.260.042

42. Nguyễn Ngọc Lân x 26/03/1977
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Khánh Vĩnh

Đại học

Luật
0382.315.341

43. Trương Văn Duy x 01/03/1988
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Lâm Sơn Đại học 0941.680.688

44. Hứa Xuân Quang x 16/07/1984
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Mỹ Sơn

Đại học

Luật
0392.089.135

45. Phạm Thị Thu Hằng x 30/8/1982
Công chức Phòng

Văn hóa - Xã hội

UBND xã Nam Khánh

Vĩnh

Đại học

hành chính
0356.933.566

46. Huỳnh Thị Hồng Sâm x 08/11/1979
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội

UBND xã Nam Ninh

Hòa

Cử nhân

Xã hội học
0838.112.020

47. Nguyễn Thị Thanh Hậu x 24/10/1986
Chuyên viên Phòng

Văn Hóa - Xã Hội
UBND xã Ninh Hải

Đại học

Công tác

Xã hội

0976.307.442
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STT Họ và tên

Giới tính Ngày,

tháng,

năm sinh

Chức vụ/ chức danh Đơn vị công tác

Trình độ

chuyên

môn

Số điện thoại
Nam Nữ

48. Lê Thành Thanh x 20/02/1989
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Ninh Hải

Đại học

Luật
0937.938.101

49. Trương Thị Như Ý x 14/9/1982
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Ninh Phước

Cử nhân

hành chính

học

0914.671.767

50. Nguyễn Lê Lý x 18/5/1989
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Ninh Sơn Đại học 0868.516.489

51. Lê Đăng Anh Nhân x 28/02/1985

Chuyên viên Văn

phòng HĐND và

UBND

UBND xã Ninh Sơn Đại học 0902.855.131

52. Nguyễn Trần Thị Thiện x 16/8/1983
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Phước Dinh

Đại học

Luật
0945.577.913

53. Nguyễn Thọ x 01/07/1977
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Phước Hậu

Cử nhân

Công tác

xã hội

0901.548.581

54. Huỳnh Thị Như Mơ x 05/01/1984
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Phước Hữu

Đại học

Luật
0392.322.423

55.
Nguyễn Thị Thanh 

Dung
x 10/02/1993

Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Suối Dầu

Đại học

Công tác

xã hội

0935.886.094
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STT Họ và tên

Giới tính Ngày,

tháng,

năm sinh

Chức vụ/ chức danh Đơn vị công tác

Trình độ

chuyên

môn

Số điện thoại
Nam Nữ

56.
Nguyễn Thúy Phương 

Dung
x 15/08/1985

Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Suối Hiệp

Đại học

Công tác

xã hội

0973.586.323

57. Đoàn Trần Như Trang x 03/6/1984
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Tân Định

Đại học

Công tác

xã hội

0979.049.293

58. Mấu Thị Ánh x 04/04/1990

Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội phụ

trách công tác trẻ em

UBND xã Tây Khánh

Sơn

Đại học

Luật
0944.801.407

59. Trịnh Thị Hương x 30/10/1990
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội

UBND xã Tây Ninh

Hòa

Cử nhân

Tài chính –

Ngân hàng

0866.194.751

60. Nguyễn Thị Kiều My x 13/03/1983
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Thuận Bắc

Đại học

Luật
0972.000.178

61. Bá Thị Chiền x 20/11/1996
Cộng tác viên 

Công tác xã hội
UBND xã Thuận Nam

Đại học

Công tác

xã hội

0362.073.858

62. Nguyễn Văn Nho x 02/02/1968
Cộng tác viên 

Công tác xã hội
UBND xã Tu Bông

Đại học

Công tác

xã hội

0988.618.169
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STT Họ và tên

Giới tính Ngày,

tháng,

năm sinh

Chức vụ/ chức danh Đơn vị công tác

Trình độ

chuyên

môn

Số điện thoại
Nam Nữ

63. Nguyễn Thị Thanh Tín x 02/10/1986
Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
UBND xã Vạn Hưng

Đại học

Công tác

xã hội

0352.526.099

64. Lê Khả San X 12/07/1980

Chuyên viên Văn

phòng HĐND và

UBND

UBND xã Vạn Hưng
Đại học

Luật
0976.117.258

65. Lương Quốc Dũng x 02/11/1981

Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội phụ

trách lĩnh vực y tế

UBND xã Xuân Hải
Đại học

Luật
0945.433.646

66. Nguyễn Thanh Dũng x 02/7/1982

Chuyên viên Văn

phòng Ủy ban nhân

dân xã phụ trách lĩnh

vực tư pháp

UBND xã Xuân Hải
Đại học

Luật
0975.655.830

67. Vũ Ngọc Duy x 17/9/1987 Công tác xã hội viên

Trung tâm Bảo trợ xã

hội và Công tác xã hội

Khánh Hòa

Thạc sĩ

Tâm lý học
0356.023.473

68. Võ Minh Cảnh x 06/06/1991 Công tác xã hội viên

Trung tâm Bảo trợ xã

hội và Công tác xã hội

Khánh Hòa

Cử nhân

công tác xã

hội

0356.003.197

69. Trịnh Thị Quý x 10/6/1983 Công tác xã hội viên

Trung tâm Bảo trợ xã

hội và Công tác xã hội

Khánh Hòa

Cử nhân

công tác xã

hội

0983.852.060
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STT Họ và tên

Giới tính Ngày,

tháng,

năm sinh

Chức vụ/ chức danh Đơn vị công tác

Trình độ

chuyên

môn

Số điện thoại
Nam Nữ

70. Nguyễn Thị Thanh Vân x 05/01/1978 Chuyên viên

Trung tâm Bảo trợ xã

hội và Công tác xã hội

Khánh Hòa

Cử nhân

công tác xã

hội

0935.879.927

71. Nguyễn Thị Xuân Hậu x 12/5/1994 Chuyên viên

Trung tâm Bảo trợ xã

hội và Công tác xã hội

Khánh Hòa

Cử nhân xã

hội học
0815.039.668

72. Nguyễn Hoàng Huy x 01/8/1993 Chuyên viên

Trung tâm Bảo trợ xã

hội và Công tác xã hội

Khánh Hòa

Cử nhân sư

phạm lịch

sử

0978.839.604

73.
Nhiêu Hoàng Băng 

Trinh
x 15/11/1992

Viên chức Công tác

xã hội

Trung tâm Công tác xã

hội Ninh Thuận

Đại học

Công tác

xã hội

0775.283.413

74.
Nguyễn Thị Phương 

Dung
x 28/8/1992

Viên chức Công tác

xã hội

Trung tâm Công tác xã

hội Ninh Thuận

Đại học

Công tác

xã hội

0358.454.192

75. Cao Thị Thùy Dung x 30/11/1993
Viên chức Công tác

xã hội

Trung tâm Công tác xã

hội Ninh Thuận

Đại học

Công tác

xã hội

0933.218.678

76. Nguyễn Thanh Tuấn x 08/7/1987
Viên chức Công tác

xã hội

Trung tâm Công tác xã

hội Ninh Thuận

Đại học Xã

hội học
0975.874.575
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STT Họ và tên

Giới tính Ngày,

tháng,

năm sinh

Chức vụ/ chức danh Đơn vị công tác

Trình độ

chuyên

môn

Số điện thoại
Nam Nữ

77. Hồ Thanh Hoàng Trung x 17/1/1977
Viên chức Công tác

xã hội

Trung tâm Công tác xã

hội Ninh Thuận

Đại học

Kinh tế
0941.013.314

78. Hồ Văn Phúc x 23/10/1982
Viên chức tư vấn tâm

lý

Trung tâm Công tác xã

hội Ninh Thuận

Đại học

luật Kinh

tế

0914.391.623

79. Tăng Minh Hảo x 21/10/1996
Viên chức Công tác

xã hội

Trung tâm Công tác xã

hội Ninh Thuận

Đại học

Công tác

xã hội

0376.369.957

80. Phan Thị Mỹ Trang x 27/6/1983 Nhân viên quản lý trẻ
Trung tâm Công tác xã

hội Ninh Thuận

Đại học

Công tác

xã hội

0975.964.571

81. Lê Thị Bình Minh x 25/12/1983 Nhân viên quản lý trẻ
Trung tâm Công tác xã

hội Ninh Thuận

Đại học

Công tác

xã hội

0362.772.661

82. Đỗ Thị Hải x 1977 Giám đốc

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý nhà nước tỉnh

Khánh Hòa

Cử nhân

Luật
0945.204.420

83. Phan Biên Cường x 1983 Phó Giám đốc

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý nhà nước tỉnh

Khánh Hòa

Cử nhân

Luật
0914.128.306
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STT Họ và tên

Giới tính Ngày,

tháng,

năm sinh

Chức vụ/ chức danh Đơn vị công tác

Trình độ

chuyên

môn

Số điện thoại
Nam Nữ

84. Đỗ Thanh Long x 1984 Phó Giám đốc

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý nhà nước tỉnh

Khánh Hòa

Cử nhân

Luật
0976.560.760

85. Phạm Trân Nhật Thảo x 1987 Phó Giám đốc

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý nhà nước tỉnh

Khánh Hòa

Thạc sĩ

Luật
0982.075.816

86. Ngô Văn Phát x 1984
Trưởng Chi nhánh số

01

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý nhà nước tỉnh

Khánh Hòa

Thạc sĩ

Luật
0988.200.289

87. Lâm Thế Nghĩa x 1981
Phó Trưởng Chi

nhánh số 01

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý nhà nước tỉnh

Khánh Hòa

Cử nhân

Luật
0969.291.920

88. Đinh Thị Nhì x 1986
Phó Trưởng Phòng

Nghiệp vụ

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý nhà nước tỉnh

Khánh Hòa

Cử nhân

Luật
0387.078.110

89. Nguyễn Thị Duyên x 1986
Quyền Trưởng Phòng

HC-TH

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý nhà nước tỉnh

Khánh Hòa

Cử nhân

Luật
0983.030.006

90. Nguyễn Thị Anh Thư x 1985 Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý nhà nước tỉnh

Khánh Hòa

Cử nhân

Luật
0905.640.190
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STT Họ và tên

Giới tính Ngày,

tháng,

năm sinh

Chức vụ/ chức danh Đơn vị công tác

Trình độ

chuyên

môn

Số điện thoại
Nam Nữ

91. Đàm Thị Thu Liễu x 1985 Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý nhà nước tỉnh

Khánh Hòa

Cử nhân

Luật
0983.413.375

92.
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền
x 1989 Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý nhà nước tỉnh

Khánh Hòa

Cử nhân

Luật
0905.878.980

93. Lê Xuân Lượng x 1973 Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý nhà nước tỉnh

Khánh Hòa

Cử nhân

Luật
0985.778.709

94. Hoàng Thị Thanh Thuỷ x 1982 Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý nhà nước tỉnh

Khánh Hòa

Cử nhân

Luật
0972.379.782

95. Nguyễn Thị Kim Cúc x 1989 Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý nhà nước tỉnh

Khánh Hòa

Cử nhân

Luật
0964.013.415

96. Lê Thị Ngọc Thoa x 1992 Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý nhà nước tỉnh

Khánh Hòa

Cử nhân

Luật
0345.362.371

Tổng cộng: 96 người.
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